
Tổng 

vốn

Ngân 

sách 

tỉnh

Ngân 

sách 

huyện 

(nay là 

Ngân 

sách xã

Nguồn 

vốn 

khác

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14)  (15) (16) (17) (21) (22) (23) (28) (30) (41) (42) (46) (47) (48)

TỔNG CỘNG 49 108.495 47.670 60.825 55.176 2.476 2.200 973 101.925 101.925 18.548 7.178 11.370 1.169 295 874 0 0 0 0 0 0

I Các dự án do Ban QLDA huyện chuyển về xã Dân Tiến 24 73.240 24.393 48.847 45.450 868 2.200 329 66.510 66.510 15.378 7.178 8.200 597 69 528 0 0

a Đã quyết toán 10 46.348 11.470 34.878 34.089 700 0 89 42.058 42.058 0 0 0 509 31 478 0 0

1 Trường tiểu học &THCS Xuất Tác. Hạng mục: Xây bờ kè chắn lũ
Đã hoàn thành quyết 

toán

938 

ngày 

05/5/20

23

 2069 

ngày 

02/8/20

24

1.870 1.870 0 0 0 0 0 1.870 1.870 0 0 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

2
Trường THCS Phương Giao. Hạng mục Nhà lớp học Bộ môn 2 tầng 

4 phòng, nhà để xe, nhà bảo vệ, sân, rãnh thoát nước 

Đã hoàn thành quyết 

toán

2656 

ngày 

09/11/2

5.089 4.800 289 0 200 0 89 5.000 5.000 0 0 20 20 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

3
Trường TH&THCS Xuất Tác. HM: Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, 

nhà hiệu bộ, công trình phụ trợ 

Đã hoàn thành quyết 

toán

2664 

ngày 

10/11/2

5.200 4.800 400 300 100 0 0 5.200 5.200 0 0 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

4 Cầu tràn xóm Cao xã Phương Giao
Đã hoàn thành quyết 

toán

NQ 03 

ngày 

14/3/20

23; QĐ 

số 

1091, 

ngày 

30/5/20

23 

1.200 0 1.200 1.000 200 0 0 1.000 1.000 0 0 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

5 Đường tràn xóm Đồng Rã, xã Dân Tiến
Đã hoàn thành quyết 

toán

NQ 03 

ngày 

14/3/20

23; QĐ 

số 914, 

4.500 0 4.500 4.500 0 0 0 4.500 4.500 0 0 211 11 200 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

6 Nhà lớp học, nhà hiệu bộ trường tiểu học xã Phương Giao
Đã hoàn thành quyết 

toán

NQ 01 

ngày 

31/01/2

024; 

QĐ số 

7.622 0 7.622 7.622 0 0 0 7.622 7.622 0 0 278 0 278 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

7
Đường tràn dân sinh trên địa bàn xã Liên Minh và xã Phương Giao, 

huyện Võ Nhai

Đã hoàn thành quyết 

toán

Số 

2745, 

ngày 

08/10/2

020

6.967 0 6.967 6.967 0 0 0 3.967 3.967 0 0 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

Xã Tràng Xá và xã 

Dân Tiến

8 Đường tràn xóm Vẽn, xã Bình Long, huyện Võ Nhai
Đã hoàn thành quyết 

toán

Số 

1823, 

ngày 

30/6/20

21

6.700 0 6.700 6.700 0 0 0 6.700 6.700 0 0 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

9 Sửa chữa đường Tràng Xá - Dân Tiến - Phương Giao
Đã hoàn thành quyết 

toán

Số 

3945, 

ngày 

20/12/2

021

6.000 0 6.000 6.000 0 0 0 6.000 6.000 0 0 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

10 Cầu tràn xóm Cao xã Phương Giao
Đã hoàn thành quyết 

toán

NQ 03 

ngày 

14/3/20

23; QĐ 

số 

1091, 

ngày 

30/5/20

23 

1.200 0 1.200 1.000 200 0 0 200 200 0 0 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

b Đã hoàn thành, chưa quyết toán 2 6.362 5.858 504 336 168 0 0 6.362 6.362 2.576 2.022 554 0 0 0 0 0

1 Cấp nước sinh hoạt tập trung xóm Đồng Bản, xã Bình Long
Đã hoàn thành, chưa 

quyết toán

1312/Q

Đ-

UBND 

ngày 

15/5/20

24

3.862 3.358 504 336 168 0 0 3.862 3.862 1.276 861 415 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

2
Nâng cấp tuyến đường khu Đồng Rịa xóm Là Khoan, xã Phương 

Giao

Đã hoàn thành, chưa 

quyết toán

1303/Q

Đ-

UBND 

ngày 

14/5/20

2.500 2.500 0 0 0 0 0 2.500 2.500 1.300 1.161 139 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

c Đang triển khai thực hiện, hoàn thành trong năm 2025 12 20.530 7.065 13.465 11.025 0 2.200 240 18.090 18.090 12.802 5.156 7.646 88 38 50 0 0

Chủ tịch UBND cấp xã 

được Chủ tịch UBND 

tỉnh giao thẩm quyền 

quyết định dự án đầu tư; 

phê duyệt dự toán nhiệm 

vụ chuẩn bị đầu tư, 

nhiệm vụ quy hoạch

( Kèm theo dự thảo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 09 tháng 8 năm 2025 của HĐND xã Dân Tiến)

DANH MỤC DỰ ÁN, NHIỆM VỤ ĐẦU TƯ CÔNG  CỦA XÃ DÂN TIẾN SAU SÁP NHẬP

Đơn vị tính: Triệu  đồng

Số vốn năm 

2025 giải 

ngân đến 

30/6/2025

Chủ đầu tư cũ
Chủ đầu tư 

mới

Cơ quan được 

UBND tỉnh 

giao thẩm 

quyền quyết 

định chủ 

trương đầu tư

TT Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án
Số dự án/ Tình trạng 

dự án

QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ phê duyệt quyết 

toán								

Kế hoạch 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025

Dự án trên địa bàn 

02 xã mới trở lên, 

đưa về cho 01 xã (ghi 

rõ tên các xã); 

trường hợp dự án chỉ 

trên địa bàn 1 xã thì 

để trống

Số vốn còn lại 

năm 2025 chuyển 

giao cho đơn vị 

mới tiếp tục giải 

ngân

Số 

ngày 

tháng 

năm

Tổng 

mức 

đầu tư

Trong đó

Vốn 

ngân 

sách 

trung 

ương

Vốn ngân sách địa phương

Nhu cầu kế 

hoạch vốn 

chuyển tiếp 

sang giai 

đoạn 2026-

2030

Tổng kế 

hoạch vốn đã 

bố trí các 

năm 2021-

2025

 Kế hoạch 

vốn năm 

2025 

Kế hoạch 

vốn kéo 

dài sang 

năm 2025

Số vốn kéo 

dài giải ngân 

đến 30/6/2025

Số vốn kéo dài 

chuyển giao cho 

đơn vị mới tiếp 

tục giải ngân từ 

01/7/2025

Nhu cầu bổ 

sung KHV từ 

1/7/2025 đến 

hết năm 2025



Tổng 

vốn

Ngân 

sách 

tỉnh

Ngân 

sách 

huyện 

(nay là 

Ngân 

sách xã

Nguồn 

vốn 

khác

Chủ tịch UBND cấp xã 

được Chủ tịch UBND 

tỉnh giao thẩm quyền 

quyết định dự án đầu tư; 

phê duyệt dự toán nhiệm 

vụ chuẩn bị đầu tư, 

nhiệm vụ quy hoạch

Số vốn năm 

2025 giải 

ngân đến 

30/6/2025

Chủ đầu tư cũ
Chủ đầu tư 

mới

Cơ quan được 

UBND tỉnh 

giao thẩm 

quyền quyết 

định chủ 

trương đầu tư

TT Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án
Số dự án/ Tình trạng 

dự án

QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ phê duyệt quyết 

toán								

Kế hoạch 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025

Dự án trên địa bàn 

02 xã mới trở lên, 

đưa về cho 01 xã (ghi 

rõ tên các xã); 

trường hợp dự án chỉ 

trên địa bàn 1 xã thì 

để trống

Số vốn còn lại 

năm 2025 chuyển 

giao cho đơn vị 

mới tiếp tục giải 

ngân

Số 

ngày 

tháng 

năm

Tổng 

mức 

đầu tư

Trong đó

Vốn 

ngân 

sách 

trung 

ương

Vốn ngân sách địa phương

Nhu cầu kế 

hoạch vốn 

chuyển tiếp 

sang giai 

đoạn 2026-

2030

Tổng kế 

hoạch vốn đã 

bố trí các 

năm 2021-

2025

 Kế hoạch 

vốn năm 

2025 

Kế hoạch 

vốn kéo 

dài sang 

năm 2025

Số vốn kéo 

dài giải ngân 

đến 30/6/2025

Số vốn kéo dài 

chuyển giao cho 

đơn vị mới tiếp 

tục giải ngân từ 

01/7/2025

Nhu cầu bổ 

sung KHV từ 

1/7/2025 đến 

hết năm 2025

1 Cầu tràn Đồng Quýnh xóm Đồng Rã, xã Dân Tiến

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

1873 

ngày 

12/7/20

24

1.140 830 310 270 0 0 40 1.100 1.100 430 360 70 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

2 Kênh mương xóm Liên Bình xã Bình Long

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

2360 

ngày 

06/9/20

24

1.130 615 515 485 0 0 30 1.100 1.100 287 273 14 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

3 Nâng cấp tuyến đường khu Ao Mon xóm Na Bả, xã Phương Giao

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

2761/Q

Đ-

15/10/2

024

800 200 600 600 0 0 0 800 800 300 170 130 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

4
Nâng cấp ngầm tràn khu vực Đồng Dong Dao xóm Đồng Dong, xã 

Phương Giao

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

2800/Q

Đ-

23/10/2

024

1.500 1.500 0 0 0 0 0 1.500 1.500 1.000 333 667 38 38 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

5 Xây dựng kênh mương nội đồng xóm Đồng Bản, xã Bình Long

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

2287/Q

Đ-

UBND 

ngày 

29/8/20

24

400 400 0 0 0 0 0 400 400 200 181 19 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

6 Kênh mương nội đồng xóm Quảng Phúc, xã Bình Long

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

Số 

2440/Q

Đ-

UBND 

ngày 

18/9/20

24

600 600 0 0 0 0 0 600 600 400 381 19 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

7 Kênh mương nội đồng xóm Nà Sọc, xã Bình Long

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

Số 

2736/Q

Đ-

UBND 

ngày 

10/10/2

860 860 0 0 0 0 0 860 860 610 580 30 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

8 Kênh mương nội đồng xóm Chùa Bứa, xã Bình Long

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

Số 

614/QĐ-

UBND 

ngày 

20/3/20

25

600 600 0 0 0 0 0 600 600 550 300 250 50 0 50 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

9
Nâng cấp, cải tạo nhà 2 tầng 6 phòng thành nhà 3 tầng 11 phòng 

trường THCS Dân Tiến

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

Số 

834/QĐ-

UBND 

ngày 

01/4/20

3.700 0 3.700 3.700 0 0 0 3.700 3.700 3.695 1.164 2.531 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

10 Đường điện chiếu sáng công cộng trung tâm xã Phương Giao

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

1431 

ngày 

30/5/20

24

1.380 0 1.380 1.350 0 0 30 1.350 1.350 150 45 105 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

11 Khu thể thao xã Phương Giao

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

1363 

ngày 

22/5/20

24

5.185 1.460 3.725 1.460 0 2.200 65 2.920 2.920 2.770 62 2.708 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

12 Chợ xã Phương Giao

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

2498 

ngày 

26/9/20

24

3.235 0 3.235 3.160 0 0 75 3.160 3.160 2.410 1.308 1.102 0 0 0 BQL ĐTXD
UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

II
Các dự án do các phòng Ban, đơn vị của UBND huyện chuyển về 

xã Dân Tiến
0 0 0

III Các dự án do xã cũ chuyển về xã Dân Tiến 25 0 35.256 23.277 11.978 9.726 1.608 0 644 35.415 35.415 3.170 0 3.170 572 226 346 0 0

a Đã quyết toán 15 28.776 18.349 10.426 8.932 1.100 0 394 29.185 29.185 612 0 612 464 218 246 0 0

1 Công trình kết cấu hạ tầng nông thôn xã Phương Giao
Đã hoàn thành quyết 

toán
0 2.661 1.590 1.071 1.071 0 0 0 2.847 2.847 0 0 0 0 0

UBND Xã 

Phương Giao

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

2 Cầu tràn Đèo Xoan, xóm Làng Mười, xã Dân Tiến
Đã hoàn thành quyết 

toán

Số 

2531/Q

Đ-

UBND 

ngày 

25/10/2

898 868 30 0 0 0 30 868 868 0 0 66 5 61 0 0
UBND Xã Dân 

Tiến

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

3 Cầu tràn Đồng Quán xã Dân Tiến
Đã hoàn thành quyết 

toán

Số 

961/QĐ-

UBND 

ngày 

10/5/20

23

890 560 330 300 0 0 30 860 860 0 0 0 0 0
UBND Xã Dân 

Tiến

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

4 Các hạng phụ trợ khu thể thao xã Dân Tiến
Đã hoàn thành quyết 

toán

Số 

918/QĐ-

UBND 

ngày 

27/4/20

23 

800 770 30 0 0 0 30 770 770 0 0 12 0 12 0 0
UBND Xã Dân 

Tiến

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

5 Công trình kết cấu hạ tầng nông thôn xã Dân Tiến
Đã hoàn thành quyết 

toán
0 1.173 834 340 340 0 0 0 1.461 1.461 50 50 0 0 0

UBND Xã Dân 

Tiến

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến



Tổng 

vốn

Ngân 

sách 

tỉnh

Ngân 

sách 

huyện 

(nay là 

Ngân 

sách xã

Nguồn 

vốn 

khác

Chủ tịch UBND cấp xã 

được Chủ tịch UBND 

tỉnh giao thẩm quyền 

quyết định dự án đầu tư; 

phê duyệt dự toán nhiệm 

vụ chuẩn bị đầu tư, 

nhiệm vụ quy hoạch

Số vốn năm 

2025 giải 

ngân đến 

30/6/2025

Chủ đầu tư cũ
Chủ đầu tư 

mới

Cơ quan được 

UBND tỉnh 

giao thẩm 

quyền quyết 

định chủ 

trương đầu tư

TT Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án
Số dự án/ Tình trạng 

dự án

QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ phê duyệt quyết 

toán								

Kế hoạch 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025

Dự án trên địa bàn 

02 xã mới trở lên, 

đưa về cho 01 xã (ghi 

rõ tên các xã); 

trường hợp dự án chỉ 

trên địa bàn 1 xã thì 

để trống

Số vốn còn lại 

năm 2025 chuyển 

giao cho đơn vị 

mới tiếp tục giải 

ngân

Số 

ngày 

tháng 

năm

Tổng 

mức 

đầu tư

Trong đó

Vốn 

ngân 

sách 

trung 

ương

Vốn ngân sách địa phương

Nhu cầu kế 

hoạch vốn 

chuyển tiếp 

sang giai 

đoạn 2026-

2030

Tổng kế 

hoạch vốn đã 

bố trí các 

năm 2021-

2025

 Kế hoạch 

vốn năm 

2025 

Kế hoạch 

vốn kéo 

dài sang 

năm 2025

Số vốn kéo 

dài giải ngân 

đến 30/6/2025

Số vốn kéo dài 

chuyển giao cho 

đơn vị mới tiếp 

tục giải ngân từ 

01/7/2025

Nhu cầu bổ 

sung KHV từ 

1/7/2025 đến 

hết năm 2025

6 Khu thể thao xã Bình Long
Đã hoàn thành quyết 

toán

Số 

2157/Q

Đ-

UBND 

ngày 

26/7/20

21

3.746 120 3.626 3.439 0 0 187 3.559 3.559 0 0 0 0 0
UBND Xã 

Bình Long

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

7 Hệ thống thoát nước thải khu trung tâm xã Bình Long
Đã hoàn thành quyết 

toán

Số 

2441/Q

Đ-

UBND 

ngày 

14/10/2

022

1.067 1.030 37 0 0 0 37 1.030 1.030 0 0 0 0 0
UBND Xã 

Bình Long

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

8 Các hạng phụ trợ khu thể thao xã Bình Long
Đã hoàn thành quyết 

toán

Quyết 

định số 

987/QĐ-

UBND 

ngày 

12/5/20

2.338 1.435 903 823 0 0 80 2.258 2.258 30 30 148 119 29 0 0
UBND Xã 

Bình Long

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

9 Công trình kết cấu hạ tầng nông thôn xã Bình Long
Đã hoàn thành quyết 

toán
0 2.051 651 1.400 1.400 0 0 0 2.381 2.381 532 532 0 0 0

UBND Xã 

Bình Long

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

10 Cấp nước SHTT xóm Là Khoan, xã Phương Giao
Đã hoàn thành quyết 

toán

954, 

ngày 

09/5/20

23

2.700 1.940 760 760 0 0 0 2.700 2.700 0 0 0 0 0
UBND xã 

Phương Giao

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

11 Đường giao thông xóm Lân Vai, xã Dân Tiến
Đã hoàn thành quyết 

toán

Số 

1002/Q

Đ-

UBND 

ngày 

16/5/20

23

1.790 1.790 0 0 0 0 0 1.790 1.790 0 0 46 27 19 0 0
UBND xã Dân 

Tiến

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

12
Mở mới tuyến đường từ Khuôn Chấu xóm Đồng Dong đi Nhất Tiến, 

tỉnh Lạng sơn

Đã hoàn thành quyết 

toán

Số 

2482/Q

Đ-

UBND 

ngày 

20/10/2

022

2.171 2.171 0 0 0 0 0 2.171 2.171 0 0 0 0 0
UBND xã 

Phương Giao

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

13
Đường Khuôn Chấu xóm Đồng Dong đi xã Nhất Tiến tỉnh Lạng Sơn 

Giai đoạn II

Đã hoàn thành quyết 

toán

Số 

1286/Q

Đ-

UBND 

ngày 

05/6/20

23

2.500 1.400 1.100 0 1.100 0 0 2.500 2.500 0 0 0 0 0
UBND xã 

Phương Giao

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

14 Nâng cấp ngầm tràn suối Bưởi xóm Xuất Tác xã Phương Giao
Đã hoàn thành quyết 

toán

926, 

ngày 

28/4/20

23

1.909 1.109 800 800 0 0 0 1.909 1.909 0 0 0 0 0
UBND xã 

Phương Giao

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

15 Cầu tràn xóm Chùa Bứa, xã Bình Long
Đã hoàn thành quyết 

toán

Số 

927/QĐ-

UBND 

ngày 

28/4/20

23

2.082 2.082 0 0 0 0 0 2.082 2.082 0 0 192 67 125 0 0
UBND xã Bình 

Long

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

b Đã hoàn thành, chưa quyết toán 7 3.922 2.990 932 174 508 0 250 3.672 3.672 0 0 0 108 8 100 0 0

1 Kênh mương nội đồng xóm Long Thành, xã Bình Long
Đã hoàn thành, chưa 

quyết toán

Số 

2460/Q

Đ-

UBND 

ngày 

17/10/2

022

727 727 0 0 0 0 0 727 727 0 0 0 0 0
UBND xã Bình 

Long

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

2 Đường bê tông xóm Long Thành, xã Bình Long
Đã hoàn thành, chưa 

quyết toán

662/QĐ-

UBND 

ngày 

06/11/2

022

180 180 0 0 0 0 0 180 180 0 0 0 0 0
UBND xã Bình 

Long

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

3
Trường THCS Thống Nhất. Hạng mục: Nhà công vụ, hệ thống cửa 

các phòng học, mái tôn

Đã hoàn thành, chưa 

quyết toán
0 1.675 1.675 0 0 0 0 0 1.675 1.675 0 0 108 8 100 0 0

UBND xã Bình 

Long

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

4 Xây dựng kè chống sạt lở cầu tràn xóm Là Khoan, xã Phương Giao
Đã hoàn thành, chưa 

quyết toán

Số 

2010/Q

Đ-

UBND 

ngày 

06/9/20

23 

500 0 500 0 500 0 0 500 500 0 0 0 0 0
UBND xã 

Phương Giao

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

5 Nhà văn hóa xóm Là Mè, xã Phương Giao
Đã hoàn thành, chưa 

quyết toán
0 400 0 400 150 0 0 250 150 150 0 0 0 0 0

UBND Xã 

Phương Giao

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

6
Hỗ trợ nhà ở thuộc dự án 1 chương trình MTQG phát triển kinh tế 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Phương Giao

Đã hoàn thành, chưa 

quyết toán
176 168 8 6 2 0 0 176 176 0 0 0 0

UBND xã 

Phương Giao

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

7
Hỗ trợ nhà ở thuộc DA 1 CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng 

bào DTTS và miền núi xã Bình Long

Đã hoàn thành, chưa 

quyết toán
264 240 24 18 6 0 0 264 264 0 0 0 0

UBND xã 

Phương Giao

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến



Tổng 

vốn

Ngân 

sách 

tỉnh

Ngân 

sách 

huyện 

(nay là 

Ngân 

sách xã

Nguồn 

vốn 

khác

Chủ tịch UBND cấp xã 

được Chủ tịch UBND 

tỉnh giao thẩm quyền 

quyết định dự án đầu tư; 

phê duyệt dự toán nhiệm 

vụ chuẩn bị đầu tư, 

nhiệm vụ quy hoạch

Số vốn năm 

2025 giải 

ngân đến 

30/6/2025

Chủ đầu tư cũ
Chủ đầu tư 

mới

Cơ quan được 

UBND tỉnh 

giao thẩm 

quyền quyết 

định chủ 

trương đầu tư

TT Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án
Số dự án/ Tình trạng 

dự án

QĐ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ phê duyệt quyết 

toán								

Kế hoạch 

trung hạn 

giai đoạn 

2021-2025

Dự án trên địa bàn 

02 xã mới trở lên, 

đưa về cho 01 xã (ghi 

rõ tên các xã); 

trường hợp dự án chỉ 

trên địa bàn 1 xã thì 

để trống

Số vốn còn lại 

năm 2025 chuyển 

giao cho đơn vị 

mới tiếp tục giải 

ngân

Số 

ngày 

tháng 

năm

Tổng 

mức 

đầu tư

Trong đó

Vốn 

ngân 

sách 

trung 

ương

Vốn ngân sách địa phương

Nhu cầu kế 

hoạch vốn 

chuyển tiếp 

sang giai 

đoạn 2026-

2030

Tổng kế 

hoạch vốn đã 

bố trí các 

năm 2021-

2025

 Kế hoạch 

vốn năm 

2025 

Kế hoạch 

vốn kéo 

dài sang 

năm 2025

Số vốn kéo 

dài giải ngân 

đến 30/6/2025

Số vốn kéo dài 

chuyển giao cho 

đơn vị mới tiếp 

tục giải ngân từ 

01/7/2025

Nhu cầu bổ 

sung KHV từ 

1/7/2025 đến 

hết năm 2025

c Đang triển khai thực hiện, hoàn thành trong năm 2025 0 0 0

d
Đang triển khai thực hiện, chuyển giao cho đơn vị mới tiếp thục 

thi công để hoàn thành trong năm 2025
3 2.558 1.938 620 620 0 0 0 2.558 2.558 2.558 0 2.558 0 0 0 0 0

1 Đường giao thông Quảng Phúc-Đồng Bản năm 2025

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

1.268 1.248 19 19 1.268 1.268 1.268 1.268 0
UBND xã Bình 

Long

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

2 Nâng cấp ngầm tràn Là Bục xóm Đồng Dong xã Phương Giao

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

1.252 651 600 600 1.252 1.252 1.252 1.252 0
UBND xã 

Phương Giao

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến

3 Đường bê tông xóm Lân Vai 2 xã Dân Tiến

Đang triển khai thực 

hiện, hoàn thành trong 

năm 2025

39 39 0 39 39 39 39 0
UBND xã Dân 

Tiến

UBND xã 

Dân Tiến

UBND xã Dân 

Tiến

Chủ tịch UBND xã Dân 

Tiến


